	PHÒNG GD &ĐT PHÚC YÊN 

TRƯỜNG THCS NAM VIÊM 
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2023- 2024 

MÔN NGỮ VĂN 8 

(Thời gian làm bài 90 phút không kể thơi gian phát đề) 


(Đề gồm 02 trang)

PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6,0 điểm).

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:

NẾU MẸ LÀ




 Nếu mẹ bỗng hoá thành vầng trăng




Thì con xin được làm dòng suối mát




Suối chan hoà trong ánh trăng bát ngát




Con ngoan hiền trong tình mẹ bao la.




 Nếu mẹ bỗng là một vầng dương




Con xin làm một loài cây cỏ




Cây không thể thiếu mặt trời đỏ




Cũng như con chẳng thể thiếu người.





 Nếu mẹ bỗng tan thành cơn gió





Con sẽ là đồng ruộng xanh tươi





Gió mơn man ngọn lúa vui cười





Hai mẹ con ta cùng ca hát...





 Nếu mẹ bỗng...





Thôi mẹ ơi mẹ đừng là gì nữa





Con muốn mẹ chỉ là mẹ mà thôi

      



   Mẹ của con có một trên đời.

(Nếu mẹ là-Trần Liêm)

Câu 1: Bài thơ “Nếu mẹ là” thuộc thể thơ nào?

A. Năm chữ                         


B. Sáu chữ                          


C. Lục bát                              


 D. Tự do

Câu 2: Em lựa chọn bài thơ  “Nếu mẹ là” được viết bằng thể thơ em đã chọn ở câu 1 vì:


A. Mỗi dòng thơ có năm chữ


B. Mỗi dòng thơ có bốn chữ


C. Có một câu sáu tiếng và một câu tám tiếng 


D. Các câu trong bài dài ngắn khác nhau.

Câu 3: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên là gì? 

 A. Thuyết minh                      


 B. Tự sự                    


 C. Miêu tả                  


  D. Biểu cảm
Câu 4: Câu thơ:                     



“ Cây không thể thiếu mặt trời đỏ


      Cũng như con chẳng thể thiếu người.” 

đã sử dụng biện pháp tu từ:…


A. Nhân hóa


B. Điệp từ


C. So sánh


D. Ẩn dụ

Câu 5: Chủ đề của bài thơ “Nếu mẹ là” là: 


A. Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng’                                                                       


B. Ca ngợi tình phụ tử thiêng liêng


C. Ca ngợi tình bạn thân thiết


D. Ca ngợi tình yêu thương của bà cháu.
Câu 6: Từ “bát ngát” trong hai câu thơ sau là:..


“Suối chan hoà trong ánh trăng bát ngát


Con ngoan hiền trong tình mẹ bao la.”


A.Từ đơn


B.Từ ghép


C.Từ láy


D.Từ trái nghĩa

Câu 7: Trong bài thơ “Nếu mẹ là”, người con chỉ muốn


 A. Mẹ là cơn gió                                                


 B. Mẹ là vầng dương

   C. Mẹ chỉ là mẹ mà thôi

   D. Mẹ là vầng trăng
Câu 8: Việc lặp cụm từ “Nếu mẹ bỗng…" 4 lần trong bài thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?


A. So sánh


B. Nhân hóa


C. Điệp ngữ


D. Ẩn dụ

Câu 9: Tác giả muốn gửi đến chúng ta bản thông điệp nào từ bài thơ trên?
Câu 10. Từ bài thơ, em hãy viế một đoạn văn (5-10 câu) trình bày suy nghĩ về tình mẫu tử. 
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)

     Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm truyện mà anh/ chị đã học và ấn tượng. (Không phân tích các văn bản truyện trong sách Ngữ văn 8, Bộ kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam) 
                              ……………………HẾT………………..

ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	D
	0.5

	
	2
	D. 
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	C
	0.5

	
	8
	C
	0.5

	
	9
	* Em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu dành cho bố mẹ:

-Em đã luôn yêu thương và trân trọng những tình cảm mà mẹ dành cho mình.

-Luôn phụ giúp mẹ việc nhà để mẹ đỡ vất vả hơn. 

-Luôn tự giác trong học tập để mẹ không phải phiền lòng.

-Khi lớn lên, em sẽ trở thành một công dân hữu ích.

-Luôn kính trọng và chăm sóc khi mẹ về già và cần người chăm sóc, phụng dưỡng.Hướng dẫn chấm:

- Trả lời được đầy đủ  như đáp án: 1.0 điểm

- Trả lời được 2 ý: 0,5 điểm

- Trả lời sơ sài: 0,25 điểm/ ý
	1.0

	
	10
	Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu:

*Hình thức: Đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, hành văn trong sáng, cảm xúc chân thành.

*Nội dung: - Tình mẫu tử là gì? 
                    - Biểu hiên của tình mẫu tử 
                    - Ý nghĩa của tình mẫu tử đối với mỗi con người.

                    - Phê phán 

                    - Bài học 

                    - Khẳng định lại vấn đề. 

Hướng dẫn chấm:

- Đảm bảo hình thức, đủ ý : 1,0 điểm

- Đảm bảo hình thức, cảm nhận còn sơ sài: 0,5  - 0,75 điểm

- Chưa đảm bảo hình thức, cảm nhận sơ sài: 0,25 điểm
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	     Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm truyện mà anh/ chị đã học và ấn tượng.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc:

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề 

Bàn luận để làm sáng tỏ chủ đề, nội dung chính và những đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm truyện.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:

Mở bài: Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.

Thân bài:

- Ý 1: Nêu nội dung chính của tác phẩm.

 + Nội dung của truyện là gì?

 + Nội dung ấy được thể hiện như thế nào qua hệ thống nhân vật, sự kiện?

- Ý 2: Nêu chủ đề của tác phẩm.

  (Lưu ý: Một tác phẩm có thể có một hoặc nhiều chủ đề)

- Ý 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

  + Chỉ ra những đặc sắc về hình thức nghệ thuật của truyện.

  + Chỉ đi sâu khai thác, phân tích một số yếu tố nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu để bài viết không bị dàn trải, có chiều sâu.

Kết bài: Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.

Hướng dẫn chấm:

- Viết đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm – 2,5 điểm.

- Viết đầy đủ nhưng có ý còn chưa rõ: 1,25 điểm - 1,75  điểm.

- Viết chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 1,0 điểm.                                                                                             
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/

đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết

(Số câu)
	Thông hiểu

(Số câu)
	Vận dụng

(Số câu)
	Vận dụng cao

(Số câu)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc
	Văn bản nghị luận

(Ngoài SGK)
	4
	0
	4
	1
	0
	1
	0
	1
	60

	2
	Viết


	Viết văn

bản nghị luận về tác phẩm (truyện)
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1
	40

	Tỉ lệ điểm từng loại câu hỏi
	20%
	10%
	15%
	25%
	0
	20%
	0
	10%
	100

	Tỉ lệ điểm các mức độ nhận thức
	30%
	40%
	20%
	10%
	

	Tổng % điểm
	70%
	30%
	


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức, 

kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1


	ĐỌC HIỂU


	Văn bản Thơ 

(Ngoài SGK)
	Nhận biết:

- Nhận biết được luận đề chính trong văn bản.

- Nhận biết được luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản.

- Nhận biết được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của tác giả.

- Nhận biết được các yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

Thông hiểu:

- Xác định được được nội dung bao quát, tư tưởng chủ đạo của văn bản.

- Xác định và lí giải được mục đích, quan điểm của người viết.

 - Lí giải được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung văn bản. 

- Phân tích được vai trò của các yếu tố biểu cảm trong văn bản nghị luận.

Vận dụng:

- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.

- Thể hiện được thái độ đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần với quan điểm của tác giả.

Vận dụng cao:

- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử - văn hóa để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản.

- Đánh giá được ý nghĩa, tác động của văn bản đối với quan niệm sống của bản thân.
	4TN


	4TN

1TL


	1TL


	0


	10



	2
	LÀM VĂN
	Viết văn

bản nghị luận về tác phẩm (truyện)
	Nhận biết:

- Giới thiệu ngắn gọn về tác giả và tác phẩm truyện; ý kiến đánh giá khái quát về tác phẩm.

Thông hiểu:

- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.  

+ Nêu được và phân tích được nội dung chính và chủ đề của tác phẩm.

+ Nêu được và phân tích một cách cụ thể, rõ ràng về các phương diện nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm (cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngôi kể, ngôn ngữ,...). Tập trung làm rõ một số yếu tố nghệ thuật của tác phẩm truyện.

- Nêu nhận định, đánh giá về tác phẩm truyện dựa trên các lý lẽ và bằng chứng thuyết phục với những phân tích có chiều sâu hay thể hiện góc nhìn mới mẻ.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.

- Thể hiện được sự đồng tình/không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).

Vận dụng cao:

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị hình thức tác phẩm.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	1*
	1*
	1*
	1TL*
	1*


	Tổng
	
	4TN
	4TN

1TL
	1 TL
	1 TL
	11

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
	100


